	Biểu số 30-6T/N
Ngày nhận báo cáo:
Ước 6 tháng: ngày 10 tháng 5
Ước năm: ngày 10 tháng 12
Chính thức năm: ngày 10 tháng 3 năm sau
	Đơn vị báo cáo:
Các BQLDA, các đơn vị có dự án
Đơn vị nhận báo cáo:
Cục HHVN (Phòng KHĐT)


DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KHỞI CÔNG, HOÀN THÀNH TRONG NĂM
Quý…., năm ….

	STT
	Danh mục công trình, dự án
	Nhóm dự án
	Thời gian khởi công - hoàn thành
	TMĐT theo quyết định được duyệt (triệu đồng)
	Giá trị quyết toàn (triệu đồng)

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	I
	Dự án khởi công trong năm
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	II
	Dự án hoàn thành trong năm
	
	
	
	

	1
	- Dự án….
	
	
	
	

	2
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Người lập báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	...., ngày … tháng … năm
(Thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu)


Ghi chú:

a) Biểu này thống kê các công trình, dự án do Bộ GTVT quản lý.

b) Đối với công trình khởi công trong năm: Ghi thời gian khởi công, hoàn thành theo quyết định đầu tư được phê duyệt hoặc gia hạn. Đối với công trình hoàn thành trong năm: ghi thời gian khởi công, hoàn thành thực tế.

c) Tổng mức đầu tư và giá trị quyết toán của dự án ghi theo quyết định được duyệt.

